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   * An giang, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Thi Vấn đáp

STT NĂM SINH ĐIỂM BÀN THI GHI CHÚ

1 Nguyễn Thanh Bình 1988 8.0 B1

2 Trần Thanh Bình 1989 7.5 B2

3 Lê Phước Bình 1995 8.5 B2

4 Lê Thị Sơn Ca 1994 7.5 B1

5 Nguyễn Chí Công 1986 7.5 B2

6 Huỳnh Văn Công 1987 8.0 B2

7 Nguyễn Văn Đạo 1987 6.5 B1

8 Võ Văn Đủ 1993 8.5 B2

9 Huỳnh Duy Hạ 1987 8.0 B2

10 Nguyễn Văn Hào 1990 8.5 B1

11 Đặng Trung Hiếu 1987 8.0 B2

12 Cao Thành Hiếu 1988 8.0 B2

13 Dương Thị Trà Hoa 1991 7.0 B1

14 Phạm Tấn Hòa 1988 7.5 B2

15 Thái Huy Hoàng 1987 8.5 B1

16 Phạm Thị Thanh Huơng 1991 8.5 B2

17 Vũ Đình Huy 1986 7.5 B1

18 Đỗ Minh Huy 1988 8.0 B2

19 Huỳnh Mai Thanh Lộc 1986 7.5 B2

20 Néang Sà Mík 1989 9.0 B1

21 Phạm Ngọc Minh 1991 8.0 B2

22 Nguyễn Thị Thu Nga 1992 8.5 B1

23 Cao Thị Kiều Ngân 1990 7.5 B2

24 Hà Thị Tuyết Ngọc 1991 8.0 B1

25 Vương Thị Mỹ Nhân 1991 7.5 B2

26 Nguyễn Hoàng Nhật 1992 7.5 B1

27 Nguyễn Thị Thu Nhiên 1991 7.0 B2
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STT NĂM SINH ĐIỂM BÀN THI GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

28 Trần Phạm Quang 1990 7.5 B1

29 Lê Phước Sang 1988 9.0 B1

30 Nguyễn Văn Bé Tám 1988 8.5 B2

31 Võ Thành Tâm 1990 7.5 B1

32 Dương Thành Tâm 1993 8.0 B2

33 Nguyễn Quốc Tân 1986

34 Nguyễn Hữu Thảo 1990 8.0 B1

35 Lê Thị Phương Thảo 1992 6.5 B2

36 Huỳnh Ngọc Anh Thi 1992 8.5 B1

37 Trần Ngọc Thơ 1991 7.5 B2

38 Phạm Văn Toàn 1987 8.0 B1

39 Trần Văn Tới 1989 7.5 B2

40 Lê Thị Trang 1990

41 Lê Bảo Trung 1987 7.0 B1

42 Hồ Anh Tuấn 1991 7.5 B2

43 Trịnh Ngọc Tuấn 1990 7.5 B2

44 Mai Thanh Tùng 1987 8.5 B1

45 Phạm Thị Thủy Tuyên 1984 8.5 B2

46 Hồ Thị Diễm Uyên 1995 8.5 B1

47 Nguyễn Phương Vị 1987 9.0 B1

48 Đoàn Quốc Việt 1986 8.5 B2

49 Nguyễn Thị Oanh Yến 1991

46 Giỏi 26

46 Khá 18

0 TB 2

Bảo lưu kết quả

Bảo lưu kết quả

Nghỉ hậu sản

 * Tổng số bài thi:

 - Số bài đạt: 

 - Số không đạt: 
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3

Điểm thi phần VI
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